
Môn Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Khuyến khích Học sinh giỏi Tổng

Toán 1 2 2 7 8 20

Ngữ văn 0 0 2 6 6 14

Lịch sử 3 1 3 3 15 25

Địa lý 1 2 3 5 11 22

Vật lý 9 1 1 4 10 25

Hóa học 2 2 3 4 14 25

Sinh học 0 1 3 7 6 17

Tiếng Anh 2 2 1 3 19 27

Tổng cộng 18 11 18 39 89 175

THCS Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Khuyến khích Học sinh giỏi Tổng

Nguyễn Huệ 2 4 2 10 20 38

Quang Trung 0 0 1 1 5 7

Chi Lăng 0 0 0 2 3 5

Vân Đồn 9 5 11 15 30 70

Tăng Bạt Hổ A 3 1 3 7 21 35

Khánh Hội A 4 1 1 4 10 20

Tổng cộng 18 11 18 39 89 175

(Đã ký)
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